


[bookmark: _GoBack]BÀI TẬP TRẢ LỜI NGẮN ÔN CHƯƠNG XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN




Câu 1.	Cho hai biến cố  và , với . Tính .
Trả lời: 0,5





Câu 2.	Cho hai biến cố  thỏa mãn . Khi đó  với  là phân số tối giản, giá trị của  là bao nhiêu?

Câu 3.	Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Biết rằng số chấm trên hai con xúc xắc là số nguyên tố. Tính xác suất để tổng số chấm lớn hơn  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Đáp án: 0,56 
Câu 4.	Một lớp học có 95 sinh viên, trong đó có 40 nam và 55 nữ. Trong kì thi môn Xác suất thống kê có 23 sinh viên đạt điểm giỏi (trong đó có 12 nam và 11 nữ). Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp. Tính xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê, biết rằng sinh viên đó là nam.
Trả lời: 0,3






Câu 5.	Một bình đựng  bi xanh và  bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần  một viên bi (không hoàn lại), rồi lần  một viên bi. Tính xác suất để lần  lấy một viên bi xanh, lần  lấy một viên bi trắng.
Đáp án: 0,3







Câu 6.	Một hộp có  viên bi trắng và  viên bi đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó. Gọi  là biến cố: “An lấy được viên bi trắng”;  là biến cố: “Bình lấy được viên bi trắng”. Khi đó , với phân số  là tối giản. Tính giá trị của .

Đáp án: 
Câu 7.	Lớp 11A1 của một trường THPT A có 20% học sinh tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường, trong số đó có 85% học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 điểm trở lên. Ngoài ra trong lớp có 10% học sinh không tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh cũng có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 11A1. Tính xác suất để chọn được một học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên.
Đáp án: 0,25.




Câu 8.	Một kho hàng có  sản phẩm loại I và sản phẩm loại II, trong đó có sản phẩm loại I chất lượng tốt, sản phẩm loại II chất lượng tốt. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Tính xác suất để khách hàng chọn được sản phẩm loại I và có chất lượng tốt (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Đáp án: 0,85.









Câu 9.	Trong một kì thi Tốt nghiệp trung học phổ thông, một trường  có  học sinh lựa chọn tổ hợp (gồm các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp  thì xác suất để học sinh đó đỗ Đại học là ; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp  thì xác suất để học sinh đó đỗ Đại học là . Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường  đã Tốt nghiệp trung học phố thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ Đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Đáp án: 0,68







Câu 10.	Một cuộc thi có  bộ câu hỏi, trong đó có  bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và  bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn Hạnh lấy ngẫu nhiên  bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Phúc lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Xác suất bạn Phúc lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên bằng  với  là phân số tối giản. Giá trị  bằng bao nhiêu?
Đáp án: -491









Câu 11.	Một công ty đấu thầu  dự án. Khả năng thắng thầu của dự án  và dự án  lần lượt là  và . Khả năng thắng thầu cả  dự án là . Biết công ty không thắng thầu dự án , xác suất công ty thắng thầu dự án  là bao nhiêu?
Đáp án: 0,5



Câu 12.	Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là . Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là  và . Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).
Trả lời: 0,47


Câu 13.	Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh  có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh  đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00. (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).
Trả lời: 0,77




Câu 14.	Trong một đêm thi hát, mỗi người phải tham gia hát hai bài : Một bài theo phong cách âm nhạc dân gian, một bài theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ. Một đội có  người tham gia đêm thi hát đó. Kết quả là  người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian,  người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ;  người không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ biết rằng người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Đáp án: 0,93 
Câu 15.	Có hai hộp đựng bi, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất có 6 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Hộp thứ hai có 4 viên bi màu đỏ và 6 viên bi màu xanh. Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để lấy được viên bi màu đỏ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Đáp án: 0,58.





Câu 16.	Lớp  có  học sinh nam và  học sinh nữ. Trong số học sinh nam có  là học sinh giỏi; trong số học sinh nữ có  là học sinh giỏi. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh được chọn ra là học sinh nam, biết rằng học sinh đó là học sinh giỏi.
Đáp án: 0,75.
Câu 17.	Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu ( kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
Đáp án: 0,54
Câu 18.	Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ bóng đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng.
Đáp án: 0,73
LỜI GIẢI CHI TIẾT




[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1.	Cho hai biến cố  và , với . Tính .
Trả lời: 0,5
Lời giải

Ta có: 





Câu 2.	Cho hai biến cố  thỏa mãn . Khi đó  với  là phân số tối giản, giá trị của  là bao nhiêu?
Lời giải
Đáp án: 323

Ta có: .

.


Suy ra:  và .

Vậy .

Câu 3.	Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Biết rằng số chấm trên hai con xúc xắc là số nguyên tố. Tính xác suất để tổng số chấm lớn hơn  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,56 


Gọi  là biến cố: “Tổng số chấm lớn hơn ”.

 là biến cố: “Số chấm trên hai con xúc xắc là số nguyên tố”.

Ta có: ; 



Ta có , . Vậy ; 

.


Do đó . Vậy .
Câu 4.	Một lớp học có 95 sinh viên, trong đó có 40 nam và 55 nữ. Trong kì thi môn Xác suất thống kê có 23 sinh viên đạt điểm giỏi (trong đó có 12 nam và 11 nữ). Gọi tên ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp. Tính xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê, biết rằng sinh viên đó là nam.
Trả lời: 0,3
Lời giải
Gọi A là biến cố "gọi được sinh viên nam".
Gọi B là biến cố "gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê",



Ta đi tính . Ta có:  và .

Do đó: .






Câu 5.	Một bình đựng  bi xanh và  bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần  một viên bi (không hoàn lại), rồi lần  một viên bi. Tính xác suất để lần  lấy một viên bi xanh, lần  lấy một viên bi trắng.
Lời giải
Đáp án: 0,3



Gọi  là biến cố “Lần  lấy một viên bi xanh”. Khi đó . 


Gọi  là biến cố “Lần  lấy một viên bi trắng”.



Gọi  là biến cố “Lần  lấy một viên bi xanh, lần  lấy một viên bi trắng”.




Nếu  đã xảy ra thì trong bình chỉ còn  bi xanh,  bi trắng. Khi đó .

Mà . Do đó theo công thức nhân ta có:

.







Câu 6.	Một hộp có  viên bi trắng và  viên bi đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó. Gọi  là biến cố: “An lấy được viên bi trắng”;  là biến cố: “Bình lấy được viên bi trắng”. Khi đó , với phân số  là tối giản. Tính giá trị của .
Lời giải

Đáp án: 


Bình có  cách chọn, An có  cách chọn một viên bi trong hộp.

Do đó, .



Bình có  cách chọn một viên bi đen, An có  cách chọn từ  viên bi còn lại.


Do đó,  và .



Bình có  cách chọn một viên bi đen, An có  cách chọn một viên bi trắng trong  viên bi trắng còn lại.


Do đó  và .

Khi đó, .


Suy ra  và . 

Vậy .
Câu 7.	Lớp 11A1 của một trường THPT A có 20% học sinh tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường, trong số đó có 85% học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 điểm trở lên. Ngoài ra trong lớp có 10% học sinh không tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh cũng có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 11A1. Tính xác suất để chọn được một học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên.
Lời giải
Đáp án: 0,25.

Xét các biến cố: : "Chọn được học sinh thuộc Câu lạc bộ Tiếng Anh ở lớp 11A1";

: “Chọn được học sinh trong lớp 11A1 có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên”.

Khi đó, .
Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

.




Câu 8.	Một kho hàng có  sản phẩm loại I và sản phẩm loại II, trong đó có sản phẩm loại I chất lượng tốt, sản phẩm loại II chất lượng tốt. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Tính xác suất để khách hàng chọn được sản phẩm loại I và có chất lượng tốt (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,85.

Xét các biến cố : "Khách hàng chọn được sản phẩm loại I ";

: "Khách hàng chọn được sản phẩm chất lượng tốt".
Ta có:



 ; 
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:



Theo công thức Bayes, ta có: .









[bookmark: _Hlk173436239]Câu 9.	Trong một kì thi Tốt nghiệp trung học phổ thông, một trường  có  học sinh lựa chọn tổ hợp (gồm các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp  thì xác suất để học sinh đó đỗ Đại học là ; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp  thì xác suất để học sinh đó đỗ Đại học là . Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường  đã Tốt nghiệp trung học phố thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ Đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,68
Phần giải chi tiết



Gọi  là biến cố: "Học sinh đó chọn tổ hợp  ";  là biến cố: "Học sinh đó đỗ Đại học".



Ta cần tính . Theo công thức Bayes, ta cần biết:  và . Ta có:

.



[bookmark: _Hlk173436091] là xác suất đế một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó chọn tổ hợp  

 là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó không chọn tổ hợp


là 
Thay vào công thức Bayes ta được:









Câu 10.	Một cuộc thi có  bộ câu hỏi, trong đó có  bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và  bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn Hạnh lấy ngẫu nhiên  bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Phúc lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Xác suất bạn Phúc lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên bằng  với  là phân số tối giản. Giá trị  bằng bao nhiêu?
Lời giải
Đáp án: -491
Phần giải chi tiết
Xét các biến cố:
A: "Bạn Hạnh lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội";
B: "Bạn Phúc lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên".

Khi đó, .

Nếu bạn Hạnh chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 16 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên, suy ra .

Nếu bạn Hạnh chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 15 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên, suy ra .
Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất bạn Phúc lấy được bộ câu hỏi về chủ đề

tự nhiên là: .


Suy ra  và .









Câu 11.	Một công ty đấu thầu  dự án. Khả năng thắng thầu của dự án  và dự án  lần lượt là  và . Khả năng thắng thầu cả  dự án là . Biết công ty không thắng thầu dự án , xác suất công ty thắng thầu dự án  là bao nhiêu?
Lời giải
Đáp án: 0,5




Gọi  là biến cố “Thắng thầu dự án ”,  là biến cố “Thắng thầu dự án ”.

Ta có .



Biết công ty không thắng thầu dự án , xác suất công ty thắng thầu dự án  là .



Câu 12.	Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là . Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là  và . Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Trả lời: 0,47

Gọi  lần lượt là các biến cố gặp được một học sinh nữ, một học sinh nam

Nên  là hệ biến cố đầy đủ.

Gọi  “ Học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật ”


, .


; 
Áp dụng công thức xác suất toàn phần 





Xác suất để học sinh đó là nam, biết rằng học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, ta áp dụng công thức Bayes.


Câu 13.	Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh  có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh  đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00. (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Trả lời: 0,77



Gọi  là biến cố: “Học sinh đó chọn tổ hợp ”;  là biến cố: “Học sinh đó đỗ đại học”. 

Ta cần tính . 

Theo công thức Bayes, ta cần biết: . 


Ta có: . 


là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó chọn tổ hợp 

⇒. 



 là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó không chọn tổ hợp  . 

Thay vào công thức Bayes ta được:.




Câu 14.	Trong một đêm thi hát, mỗi người phải tham gia hát hai bài : Một bài theo phong cách âm nhạc dân gian, một bài theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ. Một đội có  người tham gia đêm thi hát đó. Kết quả là  người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian,  người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ;  người không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ biết rằng người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,93 

Gọi  là biến cố: “Người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ”.

 là biến cố: “Người đó đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian”.



Ta có: ; ; .

Do đó: .

.

Vậy .
Câu 15.	Có hai hộp đựng bi, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất có 6 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Hộp thứ hai có 4 viên bi màu đỏ và 6 viên bi màu xanh. Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ đó lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để lấy được viên bi màu đỏ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,58.
Xét các biến cố:

: “Lấy được viên bi màu đỏ”;

: “Chọn được hộp thứ nhất”;

: “Chọn được hộp thứ hai”.
Do hộp thứ nhất và hộp thứ hai có vai trò như nhau, nên xác suất chọn được một trong hai hộp là như nhau, tức là

.
Ta có 


 và .
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

.
Vậy xác suất lấy được viên bi màu đỏ là 0,58.





Câu 16.	Lớp  có  học sinh nam và  học sinh nữ. Trong số học sinh nam có  là học sinh giỏi; trong số học sinh nữ có  là học sinh giỏi. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh được chọn ra là học sinh nam, biết rằng học sinh đó là học sinh giỏi.
Lời giải
Đáp án: 0,75.
Xét các biến cố:

: “Học sinh được chọn là học sinh nam”;

: “Học sinh được chọn là học sinh giỏi”.
Theo bài ra ta có:




; ; ; .
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:


Áp dụng công thức Bayes, ta có:

.
Vậy xác suất để học sinh được chọn là học sinh nam với điều kiện là học sinh giỏi là 0,75.
Câu 17.	Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu ( kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
Lời giải
Đáp án: 0,54


Gọi  là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra  là biến cố “người không nghiện thuốc lá”

Gọi  là biến cố “người bị bệnh ung thư”
Theo giả thiết ta có:



Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có: 

Xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh ung thư là 
Theo công thức Bayes, ta có

.

Như vậy khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất (làm tròn đến hàng phần trăm) người đó nghiện thuốc lá là .
Câu 18.	Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ bóng đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng.
Lời giải
Đáp án: 0,73

Gọi  là biến cố “bóng đạt chuẩn sau khi qua kiểm tra chất lượng”

 là biến cố “sản phẩm đạt tiêu chuẩn”.


Theo bài ra ta có: ; 

Do tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 nên .

Tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95 nên .

Theo công thức xác suất toàn phần ta có: .

Đáp số: .
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